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2 CÔNG BẢO/Số 221+222/gàySS'̂  
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 653/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc phê duyệt quy trình nội bộ tái cấu trúc giải quyết thủ tục hành chính 
lĩnh vực Y tế dự phòng phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các nghị định liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 
2018 của Chính phủ vê thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 
thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một sô quy định của 
Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ vê thực hiện cơ 
chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ vê 
thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Quyết định sô 1802/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch Ủy 
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ban nhân dân Thành phố về phê duyệt phương án tái cấu trúc, đơn giản hóa thủ tục 
hành chính; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 1477/TTr-SYT ngày 17 tháng 
02 năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 09 quy trình nội bộ giải quyết thủ 
tục hành chính đã được tái cấu trúc theo các tiêu chí, phương án tại Quyết định số 
1802/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố, thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế. 

Danh mục và nội dung chi tiết của các quy trình nội bộ được đăng tải trên Cổng 
thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ 
https://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/KenhTin/Quy-trinh-noi-boTTHC.aspx. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đã được phê duyệt là cơ sở 
để xây dựng quy trình điện tử, thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ 
tục hành chính trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử theo 
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP tại các cơ quan, đơn vị. 

2. Cơ quan, đơn vị thực hiện thủ tục hành chính có trách nhiệm: 

a) Tuân thủ theo quy trình nội bộ đã được phê duyệt khi tiếp nhận, giải quyết thủ 
tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; không tự đặt thêm thủ tục, giấy tờ ngoài quy 
định pháp luật. 

b) Thường xuyên rà soát, cập nhật các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành 
chính được phê duyệt mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ khi có biến động 
theo quy định pháp luật. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ quy trình nội bộ số 8 
tại Quyết định số 862/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2020 và quy trình nội bộ số 
10 tại Quyết định số 2575/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Y tế, 
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số và các 

https://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/KenhTin/Quy-trinh-noi-boTTHC.aspx
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tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
LĨNH VỰC Y TẾ DỰ PHÒNG THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN 

CỦA SỞ Y TẾ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2025 

của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT Tên thủ tục hành chính Ghi chú 

Lĩnh vực Y tế dự phòng 

1 Cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng 

2 

Thu hồi Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng đối với trường hợp 
nhân viên tiếp cận cộng đồng không tiếp tục tham gia thực hiện 
các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm 
HIV 

3 

Công bố cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dang thuốc 
phiện bằng thuốc thay thế (Trường hợp Công bố lần đầu đối với 
cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng 
thuốc thay thế) 

4 

Công bố cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc 
phiện bằng thuốc thay thế (Trường hợp điều chỉnh hồ sơ công bố 
đối với cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc 
phiện khi có thay đổi về tên, địa chỉ, cơ sở vật chất, thiết bị và 
nhân sự) 

5 
Công bố cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc 
phiện bằng thuốc thay thế (Trường hợp Công bố lại đối với cơ sở 
điều trị bị đình chỉ sau khi hết thời hạn bị đình chỉ) 

6 

Hủy hồ sơ công bố đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng 
thuốc phiện bằng thuốc thay thế (Trường hợp Hủy hồ sơ công bố 
đủ điều kiện đối với cơ sở điều trị bị đình chỉ sau khi hết thời hạn 
bị đình chỉ) 

7 
Hủy hồ sơ công bố đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng 
thuốc phiện bằng thuốc thay thế (Trường hợp Hủy hồ sơ công bố 
đủ điều kiện đối với cơ sở điều trị đề nghị dừng hoạt động) 
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TT Tên thủ tục hành chính Ghi chú 

8 Công bố cơ sở đủ điều kiện kiểm nghiệm chế phẩm diệt côn 
trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế 

9 Công bố cơ sở đủ điều kiện khảo nghiệm chế phẩm diệt côn 
trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế 
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QUY TRÌNH NỘI BỘ ĐÃ ĐƯỢC TÁI CẤU TRÚC 
QUY TRÌNH 01 

CẤP THẺ NHÂN VIÊN TIẾP CẬN CỘNG ĐỒNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

1. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

STT Tên Hồ sơ Số 
lượng 

Ghi chú 

A. CẤP THẺ MỚI 

01 
Đơn đề nghị cấp Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng 
(theo mẫu) 

01 Bản chính 

02 
Giấy chứng nhận hoàn thành tập huấn về các biện 
pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây 
nhiễm HIV 

01 Bản chính 

03 
Văn bản được phép triển khai hoạt động can thiệp 
giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV trên địa 
bàn quản lý 

01 Bản sao 

03 

Ảnh chân dung cỡ 02 cm x 03 cm, chụp trên nền 
trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến 
thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp mới Thẻ nhân viên 
tiếp cận cộng đồng (không áp dụng đối với trường 
hợp người nộp hồ sơ đã đăng tải ảnh khi thực hiện 
thủ tục hành chính trên môi trường điện tử) 

02 Bản chính 

B. CẤP LẠI THẺ 

01 
Đơn đề nghị cấp Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng 
(theo mẫu) 

01 Bản chính 

02 Ảnh chân dung cỡ 02 cm x 03 cm, chụp trên nền 
trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến 

02 Bản chính 
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thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp mới Thẻ nhân viên 
tiếp cận cộng đồng (không áp dụng đối với trường 
hợp người nộp hồ sơ đã đăng tải ảnh khi thực hiện 
thủ tục hành chính trên môi trường điện tử) 

2. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ 

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lệ phí 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết thủ tục hành 

chính - Trung tâm kiểm soát 
bệnh tật Thành phố 

05 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

Không 

3. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ, 
sơ/biểu 

mẫu 

Diễn giải 

Nộp hồ 
sơ 

Tổ chức, 
Cá nhân 

Trong 
hoặc 

ngoài giờ 
hành 
chính 

Theo mục 
I 

Tổ chức, Cá nhân chuẩn 
bị đầy đủ hồ sơ theo quy 
định nộp về bộ phận một 
cửa của Sở Y tế 

B1 

Kiểm 
tra hồ 

sơ 

Bộ phận 
Tiếp nhận 
và Trả kết 

quả 

Trong 
giờ hành 

chính 

Theo mục 
I 

Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ đầy 
đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết quả; 
trao cho người nộp hồ 
sơ theo MS 03; thực 
hiện tiếp bước B2 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ: Hướng dẫn bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ 
đến người nộp hồ sơ và 
ghi rõ lý do theo MS 03. 
- Trường hợp từ chối 
tiếp nhận hồ sơ: Lập 
Phiếu từ chối tiếp nhận 
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giải quyết hồ sơ theo 
MS 03. 
Tiếp nhận qua Cổng 
Dịch vụ công trực 
tuyến 
- Kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ, hợp lê của 
hồ sơ; kiểm tra thông tin 
chữ ký số để đảm bảo 
tính xác thực, hợp lê 
(nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, nếu 
bảo đảm các điều kiên 
để tiếp nhận, Công chức 
Một cửa tiếp nhận, cấp 
mã hồ sơ và xử lý hồ sơ 
theo quy trình. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ, đúng quy định 
thì thông báo cho tổ 
chức, cá nhân qua tài 
khoản của tổ chức, cá 
nhân qua Cổng Dịch vụ 
công và hướng dẫn đầy 
đủ, cụ thể để tổ chức, cá 
nhân bổ sung hồ sơ theo 
yêu cầu 
=> thời gian tiếp nhận 
chính thức hoặc yêu cầu 
chỉnh sửa, bổ sung 
không muộn hơn 08 giờ 
làm việc kể từ khi hê 
thống tiếp nhận, trừ thứ 
7, chủ nhật. 

B2 
Kiểm 
tra hồ 

sơ 

Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 
quả giải 

quyết thủ 
tục hành 

chính 
(Phòng Tổ 

Trong 
vòng 8 

giờ kể từ 
khi tổ 

chức, cá 
nhân nộp 
hồ sơ lên 
hê thống 

Trường hợp hồ sơ đầy 
đủ và hợp lê: thực hiên 
tiếp B3 
Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ: Yêu cầu bổ sung 
hồ sơ và ghi rõ lý do. 
Trường hợp từ chối tiếp 
nhận hồ sơ: Lập phiếu từ 
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chức -
hành 

chính) 

Thông 
tin giải 

quyết thủ 
tục hành 

chính 
Thành 

phố 

chối tiếp nhận giải quyết 
hồ sơ ghi rõ lý do 

B3 

r 
rr • A Tiếp 

nhận hồ 
sơ 

Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 
quả giải 

quyết thủ 
tục hành 

chính 
(Phòng Tổ 

chức -
hành 

chính) 

4 giờ 

Lập phiếu tiếp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết quả và 
chuyển hồ sơ sang lãnh 
đạo khoa chuyên môn 

B4 
Phân 

công thụ 
lý hồ sơ 

Lãnh đạo 
khoa 

Phòng 
chống 

HIV/AIDS 
và các 
bệnh 

truyền 
nhiễm 

mạn tính 

4 giờ 

Lãnh đạo khoa Chuyên 
môn tiếp nhận hồ sơ từ 
bộ phận tiếp nhận hồ sơ 
và phân công cán bộ thụ 
lý hồ sơ 

B5 ồ 
m

h
 T

 
ị n 

T
đ

 

Cán bộ thụ 
lý hồ sơ 
thuộc 
khoa 

Phòng 
chống 

HIV/AIDS 
và các 
bệnh 

truyền 
nhiễm 

mạn tính 

1 ngày 

- Cán bộ thụ lý hồ sơ 
tiến hành xem xét, thẩm 
định hồ sơ 
- Tổng hợp, hoàn thiện 
hồ sơ, thẩm định đạt 
(trường hợp hồ sơ đạt 
yêu cầu) 
Hoặc yêu cầu bổ sung/từ 
chối (trường hợp hồ sơ 
không đạt yêu cầu) 
Trình lãnh đạo khoa 
xem xét 

B6 Xem xét Lãnh đạo 4 giờ Lãnh đạo khoa Chuyên 
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kêt quả 
thẩm 
định 

khoa 
Phòng 
chống 

HIV/AIDS 
và các 
bệnh 

truyền 
nhiễm 

mạn tính 

môn tiếp nhận kết quả 
thẩm định hồ sơ, xem 
xét và chuyển Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết thủ tục hành 
chính 

B7 

Tham 
mưu kêt 
quả giải 

quyêt 
TTHC 

Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 
quả giải 

quyết thủ 
tục hành 

chính 
(Phòng Tổ 

chức -
hành 

chính) 

1 ngày 

Dự thảo Quyết định 
cấp/cấp lại thẻ và tiến 
hành in thẻ trình ký (đối 
với hồ sơ thẩm định đạt) 
Dự thảo văn bản thông 
báo (đối với hồ sơ không 
đạt cần bổ sung/từ chối) 

B8 

Xem xét 
kêt quả 

giải 
quyêt 
TTHC 

Lãnh đạo 
phòng Tổ 

chức -
hành 
chính 

4 giờ 

Xem xét thể thức, nội 
dung Quyết định 
cấp/cấp lại thẻ và Thẻ 
nhân viên Tiếp cận cộng 
đồng (hoặc văn bản 
thông báo kết quả giải 
quyết TTHC) 

B9 
Xem 

xét, ký 
duyệt 

Lãnh đạo 
trung tâm 01 ngày 

Kết quả 
giải quyết 
hồ sơ 

Lãnh đạo trung tâm xem 
xét hồ sơ, ký duyệt 

B10 

Đóng 
dấu, trả 
kêt quả, 
lưu hồ 

sơ, 
thống kê 
và theo 

dõi 

Bộ phận 
văn thư: 

đóng dấu. 
Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 
quả giải 

quyết thủ 
tục hành 
chính: trả 
kết quả 

Theo 
Phiếu 
hẹn 

Quyết 
định cấp 
thẻ và Thẻ 
nhân viên 
tiếp cận 
cộng đồng 
(hoặc 
thông báo 
kết quả 
giải quyết 
TTHC) 

- Tiếp nhận kết quả, 
đóng dấu, vào sổ 
- Trả kết quả cho Tổ 
chức/cá nhân 
- Thống kê, theo dõi và 
lưu hồ sơ 
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giải quyết 
TTHC và 
lưu hồ sơ 

Khoa 
Phòng 
chống 

HIV/AIDS 
và các 
bênh 

truyền 
nhiêm 

mạn tính: 
lưu hồ sơ 
chuyên 
môn. 

4. BIỂU MẪU 

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công viêc: 

STT Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biểu mâu 

1 BM 01 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Theo mẫu 
của HT TTGQ TTHC TP) 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiên hồ sơ (Theo mẫu 
của HT TTGQ TTHC TP) 

3 BM 03 Mẫu phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Theo mẫu 
của HT TTGQ TTHC TP) 

4 BM 04 Đơn đề nghị cấp Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng (theo 
mẫu) 

5 BM 05 Giấy chứng nhận hoàn thành tập huấn về các biên pháp 
can thiêp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiêm HIV 

6 
BM 06 Văn bản được phép triển khai hoạt động can thiêp giảm 

tác hại trong dự phòng lây nhiêm HIV trên địa bàn quản 
lý 

7 
BM 07 Quyết định cấp thẻ, Danh sách nhân viên TCCĐ được 

cấp thẻ kèm Quyết định đính kèm phiếu kết quả thẩm 
định. 
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5. HỒ SƠ CẦN LƯU 

STT Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Đơn đề nghị cấp Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng (theo 
mẫu) 

5 BM 05 Giấy chứng nhận hoàn thành tập huấn về các biện pháp 
can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV 

6 BM 06 Văn bản được phép triển khai hoạt động can thiệp giảm 
tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV trên địa bàn quản 
lý 

7 BM 07 Quyết định cấp thẻ hoặc Văn bản thông báo kết quả giải 
quyết TTHC (đối với các trường hợp từ chối) 

6. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Nghị định 141/2024/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ Quy 
định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy 
giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS). 

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ về Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Quyết định số 3555/QĐ-BYT ngày 25 tháng 11 năm 2024 của Bộ Y tế về việc 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế và thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Y tế quy định tại nghị định số 141/2024/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2024 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra 
hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS). 
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C. MẨU THẺ TIẾP CẬN CỘNG ĐÒNG 

L Mặt trước ThÈ 

Ãnh 
ỉm X 
3 an 

THẺ NHẢN VTÊ>' TIÊP CẶN CỘNc. DGXG 
Hí viiỉm.u 
£4 imh danh tá rihin »— 
Ngẳ>\ diỉng, nlnróđi: J .  / .  
Đi« Mn íu* (ihíp ho*l dộng:.. 

Qità ílnh. 

Ngày tìiínt nAm 
GIẤM ĐÚC 

SÍthí; Thí ri EÍ* II íínltÍLiiỊỊiy 

6,5 cm 

10 cm 
ĩ, Mặt sau Thề 

QUY ĐỊNH VÈ VIỆC sử DỤNG THẺ 

t. Chĩ điTỤE sừ dung Thỉ khi tham gia Ihực hiện cảc bií n phdp 
c&n-ihiỆp giim lâc haL du phóng lí>' TiliíỄrn Hí V lại địa bàn 
đứiựt phẺn cẾng IhPD dúnỆ quy dinh cùa. phip luịt. 

2. Khàng [ẩy Kúa, sùa chữa, cho nỊỊUiĩ thảt mượn ThẾ. 

3. Khi Thỉ bi mít, rtch, nỉ»àu (lil hoặc bẾt hạn SŨ dụng phài 
báo ngay tho Cờ quanđỉu mối vể phòng, chong ỈIíVÍAlOS 
cẩp linh đẻ <tỉ nghi cíp l?i ThỀ. 

6,5 cm 

10 cm 
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Mâu số 01. Đơn đề nghị cấp Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
Cấp Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện 

các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV 

• Cấp lần đầu • Cấp lại 

Kính gửi: 1 

Họ, chữ đêm và tên khai sinh: 

Ngày, tháng, năm sinh: 

Số định danh cá nhân: 

Điên thoại: 

Nơi thường trú: 

2. Đối với đơn đề nghị cấp lần đầu 

Qua tìm hiểu các điều kiên và quy định liên quan, tôi làm đơn này xin tự nguyên đăng 
ký được làm Nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiên các biên pháp can thiêp giảm 
tác hại trong dự phòng lây nhiêm HIV tại tỉnh/thành phố 2 và đề 
nghị được cấp Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng. 

2. Đối với đơn đề nghị cấp lại 

Hiên nay, tôi là nhân viên tiếp cận cộng đồng của , đã được 
cấp Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng số cấp 
ngày / / 

Tôi viết đơn này đề nghị được cấp lại Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia thực 
hiên các biên pháp can thiêp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiêm HIV. 

Lý do cấp lại Thẻ: 3 

Tôi xin cam kết như sau: 
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1. Không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không đang trong thời 
gian chấp hành án hình sự; 

2. Có đủ sức khỏe tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự 
phòng lây nhiễm HIV; 

3. Chỉ sử dụng Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng để tham gia thực hiện các biện pháp 
can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV theo đúng nhiệm vụ và địa bàn được 
phân công; 

4. Chấp hành đúng các quy định của pháp luật. 

Kính đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét và cấp/cấp lại Thẻ để tạo điều kiện cho 
tôi tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV theo 
đúng nhiệm vụ được giao. 

Trân trọng cảm ơn./. 

Xác nhận của cơ quan quản lý NVTCCĐ , ngày ... tháng... năm 
xác nhận ông/bà , số căn NGƯƠI LÀM ĐƠN 

cước/số định danh cá nhân là nhân viên (Ký, ghi rõ họ tên) 

tiếp cận cộng đồng thuộc dự án/chương 
trình 

Lãnh đạo cơ quan quản lý 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

1 Ghi tên Cơ quan đầu mối phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố. 

2 Ghi rõ địa bàn hoạt động. 

3 Ghi rõ lý do đề nghị cấp lại Thẻ (hết hạn sử dụng, bị mất...). 

Trường hợp thực hiện thủ tục thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và đã kết nối với 
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, người khai chỉ cân khai 03 trường thông tin sau: Họ, chữ 
đệm và tên khai sinh; Ngày, tháng, năm sinh; Số định danh cá nhân. 
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Mẫu số 02. Quyết định cấp Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng 

SỞ Y TẾ TP.HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
BỆNH TẬT THÀNH PHỐ 

Số: /QĐ-TTKSBT Thành phồ Hồ Chí Minh, ngày ... tháng... năm 

QUYẾT ĐỊNH 
Vê việc cấp Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT THÀNH PHỐ 

Căn cứ Nghị định số /2024/NĐ-CP ngày ... tháng... năm 2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra Hội chứng suy giảm 
miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); 

Căn cứ (1 ; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điêu 1. Cấp Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng để tham gia thực hiện các biện pháp 
can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV cho các ông, bà có tên trong danh 
sách kèm theo Quyết định này. 

Điêu 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 
Điêu 3. Các ông/bà Trưởng phòng, Trưởng khoa, lãnh đạo các đơn vị có liên quan và 

các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 3; (Ký, ghi họ tên và đóng dấu) 
- Sở Y tế TP.HCM 
- Lưu: VT, BPTN&TKQ 

1 Đơn đề nghị cấp Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng. 
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QUY TRÌNH NỘI BỘ ĐÃ ĐƯỢC TÁI CẤU TRÚC 
QUY TRÌNH 02 

THU HỒI THẺ NHÂN VIÊN TIẾP CẬN CỘNG ĐỒNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

1.THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

STT Tên Hồ sơ Số 
lượng 

Ghi chú 

01 Thẻ nhân viên Tiếp cận cộng đồng 01 Bản chính 

02 

Biên bản tạm giữ Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng 
(Đối với trường hợp vi phạm Quy định tại khoản 2 
Điều 10 Nghị định 141/2024/NĐ-CP ngày 
28/10/2024) 

01 Bản chính 

2. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ 

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lệ phí 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết thủ tục hành 
chính - Trung tâm kiểm soát 

bệnh tật Thành phố 

05 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Không 

3. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời gian Hồ, 
sơ/biểu 

mẫu 

Diễn giải 

B1 

Nộp hồ sơ Tổ chức, Cá 
nhân 

Trong 
hoặc 

ngoài giờ 
hành 
chính 

Theo mục 
I 

Tổ chức, Cá nhân 
chuẩn bị đầy đủ hồ 
sơ theo quy định nộp 
về bộ phận một cửa 
của Sở Y tế 

B1 

Kiểm tra 
hồ sơ 

Bộ phận 
Tiếp nhận và 
Trả kết quả 

Trong giờ 
hành 
chính 

Theo mục 
I 

Tiếp nhận trực 
tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ 
đầy đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận 
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hồ sơ và hẹn trả kêt 
quả; trao cho người 
nộp hồ sơ theo MS 
03; thực hiện tiêp 
bước B2 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ: Hướng 
dẫn bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ đên 
người nộp hồ sơ và 
ghi rõ lý do theo MS 
03. 
- Trường hợp từ chối 
tiêp nhận hồ sơ: Lập 
Phiêu từ chối tiêp 
nhận giải quyêt hồ 
sơ theo MS 03. 
Tiếp nhận qua 
Cổng Dịch vụ công 
trực tuyến 
- Kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ, hợp lệ 
của hồ sơ; kiểm tra 
thông tin chữ ký số 
để đảm bảo tính xác 
thực, hợp lệ (nêu 
có). 
- Sau khi kiểm tra, 
nêu bảo đảm các 
điều kiện để tiêp 
nhận, Công chức 
Một cửa tiêp nhận, 
cấp mã hồ sơ và xử 
lý hồ sơ theo quy 
trình. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, đúng 
quy định thì thông 
báo cho tổ chức, cá 
nhân qua tài khoản 
của tổ chức, cá nhân 
qua Cổng Dịch vụ 
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công và hướng dẫn 
đầy đủ, cụ thể để tổ 
chức, cá nhân bổ 
sung hồ sơ theo yêu 
cầu 
=> thời gian tiếp 
nhận chính thức 
hoặc yêu cầu chỉnh 
sửa, bổ sung không 
muộn hơn 08 giờ 
làm việc kể từ khi hệ 
thống tiếp nhận, trừ 
thứ 7, chủ nhật. 

B2 Kiểm tra 
hồ sơ 

Bộ phận tiếp 
nhận và trả 
kết quả giải 

quyết thủ tục 
hành chính 
(Phòng Tổ 
chức - hành 

chính) 

Giờ hành 
chính 

Trường hợp hồ sơ 
đầy đủ và hợp lệ: 
thực hiện tiếp B3 
Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ: Yêu 
cầu bổ sung hồ sơ và 
ghi rõ lý do. 
Trường hợp từ chối 
tiếp nhận hồ sơ: Lập 
phiếu từ chối tiếp 
nhận giải quyết hồ 
sơ ghi rõ lý do 

B3 

r 
rr • A Tiếp 

nhận hồ 
sơ 

Bộ phận tiếp 
nhận và trả 
kết quả giải 

quyết thủ tục 
hành chính 
(Phòng Tổ 
chức - hành 

chính) 

4 giờ 

Lập phiếu tiếp nhận 
hồ sơ và hen trả kết 
quả và chuyển hồ sơ 
sang lãnh đạo khoa 
chuyên môn 

B4 
Phân 

công thụ 
lý hồ sơ 

Lãnh đạo 
khoa Phòng 

chống 
HIV/AIDS 
và các bệnh 

truyền 
nhiễm mạn 

tính 

4 giờ 

Lãnh đạo khoa 
Chuyên môn tiếp 
nhận hồ sơ từ bộ 
phận tiếp nhận hồ sơ 
và phân công cán bộ 
thụ lý hồ sơ 



CÔNG BÁO/Số 221+222/Ngày 01-4-2025 21 

B5 ồ 
m

h
 T

 
ị n 

T
đ

 

Cán bộ thụ 
lý hồ sơ 

thuộc khoa 
Phòng 
chống 

HIV/AIDS 
và các bệnh 

truyền 
nhiễm mạn 

tính 

1 ngày 

- Cán bộ thụ lý hồ sơ 
tiến hành xem xét, 
thẩm định hồ sơ 
- Tổng hợp, hoàn 
thiện hồ sơ, thẩm 
định đạt (trường hợp 
hồ sơ đạt yêu cầu) 
Hoặc yêu cầu bổ 
sung/từ chối (trường 
hợp hồ sơ không đạt 
yêu cầu) 
Trình lãnh đạo khoa 
xem xét 

B6 

t é
ả
 

tí 
fi 

-5 
ẳ*§ ẳ 

X
k

 

Lãnh đạo 
khoa Phòng 

chống 
HIV/AIDS 
và các bệnh 

truyền 
nhiễm mạn 

tính 

4 giờ 

Lãnh đạo khoa 
Chuyên môn tiếp 
nhận kết quả thẩm 
định hồ sơ, xem xét 
và chuyển Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết thủ 
tục hành chính 

B7 

Tham 
mưu kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 

Bộ phận tiếp 
nhận và trả 
kết quả giải 

quyết thủ tục 
hành chính 
(Phòng Tổ 
chức - hành 

chính) 

1 ngày 

Dự thảo Quyết định 
thu hồi thẻ. 
Dự thảo văn bản 
thông báo (đoi với 
hồ sơ không đạt cần 
bổ sung/từ choi) 

B8 

Xem xét 
kết quả 

giải quyết 
TTHC 

Lãnh đạo 
phòng Tổ 

chức - hành 
chính 

4 giờ 

Xem xét thể thức, 
nội dung Quyết định 
thu hồi Thẻ nhân 
viên Tiếp cận cộng 
đồng (hoặc văn bản 
thông báo kết quả 
giải quyết TTHC) 

B9 Xem xét, 
ký duyệt 

Lãnh đạo 
trung tâm 01 ngày 

Kết quả 
giải quyết 

hồ sơ 

Lãnh đạo trung tâm 
xem xét hồ sơ, ký 
duyệt 

B10 Đóng Bộ phận văn Theo giấy Quyết - Tiếp nhận kết quả, 
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dâu, trả thư: đóng 
kết quả, dấu. 

lưu hô sơ, Bộ phận tiêp 
thông kê nhận và trả 
và theo kêt quả giải 

dõi quyêt thủ tục 
hành chính: 
trả kêt quả 
giải quyêt 
TTHC và 
lưu hồ sơ 

hẹn định thu 
hồi thẻ 

nhân viên 
tiêp cận 

cộng đồng 
(hoặc văn 
bản thông 

báo kết 
quả giải 

quyết 
TTHC) 

đóng dấu, vào sổ 
- Trả kêt quả cho Tổ 
chức/cá nhân 
- Thống kê, theo dõi 
và lưu hồ sơ 

4. BIÊU MẪU 

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc: 

STT Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biêu mâu 
1 BM 01 Mẫu Phiêu tiêp nhận hồ sơ và hẹn trả kêt quả 

2 BM 02 Mẫu Phiêu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiêu từ chối tiêp nhận giải quyêt hồ sơ 

4 BM 04 Thẻ nhân viên tiêp cận cộng đồng 

5 BM 05 Biên bản tạm giữ Thẻ nhân viên tiêp cận cộng đồng (nêu 
có) 

6 BM 06 Quyêt định thu hồi thẻ nhân viên tiêp cận cộng đồng. 

5. HỒ SƠ CẦN LƯU 

STT Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biêu mâu 
1 BM 01 Mẫu Phiêu tiêp nhận hồ sơ và hẹn trả kêt quả 

2 BM 02 Mẫu Phiêu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiêu từ chối tiêp nhận giải quyêt hồ sơ 

4 BM 04 Thẻ nhân viên tiêp cận cộng đồng 

5 BM 05 Biên bản tạm giữ Thẻ nhân viên tiêp cận cộng đồng 
(nêu có) 

6 BM 06 Quyêt định thu hồi thẻ nhân viên tiêp cận cộng đồng. 
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6. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Nghị định 141/2024/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ Quy 
định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy 
giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS). 

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ về Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Quyết định số 3555/QĐ-BYT ngày 25 tháng 11 năm 2024 của Bộ Y tế về việc 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế và thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Y tế quy định tại nghị định số 141/2024/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2024 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra 
hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS). 
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Mẫu số 04. Quyết định thu hồi Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng 

SỞ Y TẾ TP.HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
BỆNH TẬT THÀNH PHỐ 

Số: /QĐ-TTKSBT Thành phồ Hồ Chí Minh, ngày ... tháng... năm .... 

QUYẾT ĐỊNH 
Vê việc thu hồi Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT THÀNH PHỐ 

Căn cứ Nghị định số /2024/NĐ-CP ngày ... tháng... năm 2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra Hội chứng suy giảm 
miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); 

Căn cứ 1 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điêu 1. Thu hồi Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng của: 

- Họ, chữ đệm và tên khai sinh: 

- Số định danh cá nhân: 

- Số Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng: 

Điêu 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điêu 3. Các ông/bà Trưởng phòng, Trưởng khoa, lãnh đạo các đơn vị có liên quan và 
các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 3; (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
- Sở Y tế TP.HCM 
- Lưu: VT, BPTN&TKQ. 

1. Biên bản tạm giữ Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng. 
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1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /BB-TG 2 , ngày.... tháng.... năm 

BIÊN BẢN 
Tạm giữ Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đông 

Căn cứ Nghị định số /2024/NĐ-CP ngày ... tháng... năm 2024 của Chính phủ 
hướng dẫn chi tiêt một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra Hội chứng suy 
giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); 

Hôm nay, hồi giờ ngày .... tháng năm .... tại ; 

Chúng tôi gồm: 

1 Chức vụ: ; 

2 Chức vụ: ; 

Với sự chứng kiên của: 

1 Nghề nghiệp: ; 

Số định danh cá nhân: 

2 Nghề nghiệp: ; 

Số định danh cá nhân: 

Tiên hành lập biên bản tạm giữ Thẻ nhân viên tiêp cận cộng đồng đối với: 

- Ông/bà: 

- Số định danh cá nhân: 

- Số Thẻ nhân viên tiêp cận cộng đồng: do Giám đốc 
Cơ quan đầu mối phòng, chống HIV/AIDS cấp ngày 

'./ / ; 

Lý do tạm giữ Thẻ: 

Vì vậy, chúng tôi tạm giữ Thẻ nhân viên tiêp cận cộng đồng của ông/bà 
để chuyển về Cơ quan đầu mối phòng, chống HIV/AIDS nơi cấp 
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Thẻ để giải quyết. 

Ngoài Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng, chúng tôi không tạm giữ thêm bất cứ thứ gì 
khác. 

Biên bản được lập thành 02 bản có nội dung, giá trị như nhau và được giao cho người 
vi phạm 01 bản, 01 bản gửi Cơ quan đầu mối phòng, chống HIV/AIDS. 

Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý 
kiến gì khác và cùng ký vào biên bản hoặc có ý kiến khác như sau: 

Biên bản này gồm ... trang, được những người có mặt cùng ký xác nhận./. 

NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ THẺ NGƯỜI CHỨNG KIẾN NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN 
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) 

1 Ghi rõ tên tỉnh, thành phố. 

2 Ghi địa danh theo hướng dẫn về thể thức của Chính phủ. 
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QUY TRÌNH NỘI BỘ ĐÃ ĐƯỢC TÁI CẤU TRÚC 
QUY TRÌNH 03 

Công bố cơ sở đủ điêu kiện điêu trị nghiện các chât dạng thuốc phiện 
bằng thuốc thay thế 

(Trường hợp Công bố lần đầu đối với cơ sở đủ điêu kiện điêu trị nghiện các chât 
dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2025 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

1. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

STT Tên hồ sơ Số 
lượng Ghi chú 

I. Hồ sơ công bố đủ điêu kiện hoạt động của cơ sở điêu 
trị: 01 

01 

Đơn đề nghị công bố đủ điều kiện điều trị nghiện 
các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo 
Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo 
Nghị định số 141/2024/NĐ-CP 

01 Bản chính 

02 

Bản sao quyết định thành lập của cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền hoặc bản sao giấy chứng nhận đầu 
tư hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của cơ sở 
(không áp dụng đối với trường hợp các loại giấy tờ 
trên đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông 
tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 
hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia) 

01 Bản sao 

03 

Bản kê khai nhân sự làm việc tại cơ sở điều trị theo 
Mẫu số 07 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo 
Nghị định số 141/2024/NĐ-CP và bản sao văn 
bằng chuyên môn của từng nhân viên 

01 Bản chính 

04 
Bản kê khai thiết bị của cơ sở điều trị theo Mẫu số 
08 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 
định số 141/2024/NĐ-CP 

01 Bản chính 

II. Hồ sơ công bố đủ điêu kiện hoạt động của cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh tham gia điêu trị nghiện các 
chât dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế: 

01 
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01 Bản sao giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh; 01 Bản sao 

02 

Đơn đề nghị công bố đủ điều kiện điều trị nghiện 
các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo 
Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo 
Nghị định số 141/2024/NĐ-CP 

01 Bản chính 

03 

Bản kê khai nhân sự làm việc tại cơ sở điều trị theo 
Mẫu số 07 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo 
Nghị định số 141/2024/NĐ-CP và bản sao văn 
bằng chuyên môn của từng nhân viên 

01 Bản chính 

04 
Bản kê khai thiết bị của cơ sở điều trị theo Mẫu số 
08 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 
định số 141/2024/NĐ-CP 

01 Bản chính 

2. NƠI TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN XỬ LÝ, LỆ PHÍ 

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lệ phí 

- Cổng Dịch vụ công: 
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn 
- Bộ phận một cửa - Sở Y tế: Địa chỉ: Số 59 
Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, 
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

05 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ Không 

3. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

Nộp hồ 
sơ 

Tổ chức, 
Cá nhân 

Trong 
hoặc 

ngoài giờ 
hành 
chính 

Theo mục I 

Tổ chức, Cá nhân 
chuẩn bị đầy đủ hồ sơ 
theo quy định nộp về 
bộ phận một cửa của 
Sở Y tế 

B1 

Kiểm tra 
hồ sơ 

Bộ phận 
Tiếp 

nhận và 
Trả kết 

quả 

Trong 
giờ hành 

chính 
Theo mục I 

Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ đầy 
đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết quả; 
trao cho người nộp hồ 
sơ theo BM 01; thực 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

hiện tiêp bước B2 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ: Hướng 
dẫn bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ đên người nộp hồ 
sơ và ghi rõ lý do theo 
BM 02. 
- Trường hợp từ chối 
tiêp nhận hồ sơ: Lập 
Phiêu từ chối tiêp nhận 
giải quyêt hồ sơ theo 
BM 03 
Tiếp nhận qua Cổng 
Dịch vụ công trực 
tuyến 
- Kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ, hợp lệ của 
hồ sơ; kiểm tra thông 
tin chữ ký số để đảm 
bảo tính xác thực, hợp 
lệ (nêu có). 
- Sau khi kiểm tra, nêu 
bảo đảm các điều kiện 
để tiêp nhận, Công 
chức Một cửa tiêp 
nhận, cấp mã hồ sơ và 
xử lý hồ sơ theo quy 
trình. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, đúng quy 
định thì thông báo cho 
tổ chức, cá nhân qua tài 
khoản của tổ chức, cá 
nhân qua Cổng Dịch vụ 
công và hướng dẫn đầy 
đủ, cụ thể để tổ chức, 
cá nhân bổ sung hồ sơ 
theo yêu cầu 
=> thời gian tiêp nhận 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

chính thức hoặc yêu 
cầu chỉnh sửa, bổ sung 
không muộn hơn 08 giờ 
làm việc kể từ khi hệ 
thống tiếp nhận, trừ thứ 
7, chủ nhật. 

B2 Kiểm 
tra hồ 

sơ 

Bộ phận 
Tiếp 

nhận và 
Trả kết 

01 ngày 
làm việc 

Theo mục I 
Tiếp nhận hồ sơ và 
chuyển công chức thụ 
lý hồ sơ phòng Nghiệp 
vụ Y quả 

Tiếp nhận hồ sơ và 
chuyển công chức thụ 
lý hồ sơ phòng Nghiệp 
vụ Y 

B3 

Thẩm 
định hồ 
sơ, đề 

xuất kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 

Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 
Phòng 
Nghiệp 
vụ Y 

02 ngày 
làm việc 

Theo mục I 
- Phiếu trình 
- Dự thảo kết 
quả giải 
quyết TTHC 

- Công chức thụ lý hồ 
sơ căn cứ các văn bản 
quy phạm pháp luật, 
tiến hành thẩm định hồ 
sơ. 
- Tổng hợp, hoàn thiện 
hồ sơ, trình lãnh đạo 
Phòng xem xét. 

Lãnh đạo Phòng xem 
xét hồ sơ, phê duyệt 
Phiếu trình. 

B4 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
Phòng 
Nghiệp 
vụ Y 

01 ngày 
làm việc 

- Hồ sơ trình 
- Dự thảo kết 
quả giải 
quyết TTHC 

- Nếu Lãnh đạo Phòng 
đồng ý với nội dung 
thông tin: Ký duyệt hồ 
sơ. 
- Nếu Lãnh đạo Phòng 
không đồng ý với thông 
tin: Ghi ý kiến và 
chuyển trả chuyên viên 
thực hiện. 

B5 

Niêm yết 
kết quả, 

lưu hồ sơ, 
thống kê 
và theo 

dõi 

Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 
Phòng 
Nghiệp 
vụ Y 

01 ngày 
làm việc 

Hồ sơ đã 
được phê 

duyệt 

Công khai trên trang 
thông tin điện tử của Sở 
Y tế các thông tin: Tên, 
địa chỉ, số điện thoại 
liên hệ của cơ sở công 
bố lần đầu cơ sở đủ 
điều kiện điều trị 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

nghiện các chất dạng 
thuốc phiện bằng thuốc 
thay 

4. IV. BIỂU MẪU 
Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc: 

STT Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện 
các chất dạng thuốc phiện 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối giải quyết tiếp nhận hồ sơ 

4 BM 04 
Đơn đề nghị công bố đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng 
thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo Mẫu số 06 quy định tại 
Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 141/2024/NĐ-CP 

5 BM 05 

Bản kê khai nhân sự làm việc tại cơ sở điều trị theo Mẫu số 07 
quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 
141/2024/NĐ-CP và bản sao văn bằng chuyên môn của từng 
nhân viên 

6 BM 06 Bản kê khai thiết bị của cơ sở điều trị theo Mẫu số 08 quy định 
tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 141/2024/NĐ-CP 

5. HỒ SƠ CẦN LƯU 

TT Mã hiệu Hồ sơ lưu 

1. BM 01 Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện 
các chất dạng thuốc phiện 

2. BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 

3. BM 03 Mẫu Phiếu từ chối giải quyết tiếp nhận hồ sơ 

4. BM 04 
Đơn đề nghị công bố đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng 
thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo Mẫu số 06 quy định tại Phụ 
lục ban hành kèm theo Nghị định số 141/2024/NĐ-CP 

5. BM 05 

Bản kê khai nhân sự làm việc tại cơ sở điều trị theo Mẫu số 07 
quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 
141/2024/NĐ-CP và bản sao văn bằng chuyên môn của từng 
nhân viên 
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6. BM 06 Bản kê khai thiết bị của cơ sở điều trị theo Mẫu số 08 quy định 
tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 141/2024/NĐ-CP 

6. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

1. Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc 
phải ở người (HIV/AIDS) ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở 
người (HIV/AIDS) ngày 16/11/2020. 

2. Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

3. Nghị định số 141/2024/NĐ-CP ngày 28/10/2024 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn 
dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS). 

4. Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ về Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

5. Quyết định 3555/QĐ-BYT ngày 25 tháng 11 năm 2024 của Bộ Y tế về việc 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế và thủ tục 
hành chính bị bải bỏ lĩnh vực y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Y tế quy định tại Nghị định số 141/2024/NĐ-CP ngày 28/10/2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy 
giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS). 
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Mấu số 06. Đơn đề nghị công bố đủ điều kiện điều trị nghiện CD • CD • • • 

các chât dạng thuốc phiện băng thuốc thay thế 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

1 , ngày tháng..... năm 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện các chât dạng thuốc phiện băng thuốc thay thế 

Kính gửi: Sở Y tế 2 

Tên: 3 

Địa chỉ: 4 Điện thoại/fax: 

Sau khi nghiên cứu quy định về điều kiện hoạt động điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng 

thuốc thay thế tại Nghị định số 141/2024/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ, chúng 

tôi đề nghị Sở Y tế công bố đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với cơ 
2 3 sở 

Chúng tôi xin gửi kèm theo Đơn này bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau: 

1 
Bản sao quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản sao giấy 
chứng nhận đầu tư hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bản sao 
giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc tài liệu tương đương khác 

• 

2 Bản kê khai nhân sự của cơ sở điều trị kèm theo bản sao văn bằng chuyên môn của 
từng nhân viên thuộc cơ sở điều trị • 

3 Bản kê khai thiết bị của cơ sở điều trị • 

4 Sơ đồ mặt bằng của cơ sở điều trị • 

Cơ sở đề nghị công bố đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện xin cam kết: 

1. Đã kiểm tra, ký đóng dấu vào những phần liên quan ở tất cả các giấy tờ nộp trong hồ sơ công bố 

đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và xác nhận là đây là các 

giấy tờ hợp pháp, nội dung là đúng sự thật. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu 

hoàn toàn trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 

2. Đáp ứng đủ yêu cầu, điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị và nhân sự thực hiện việc điều trị nghiện 

các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo quy định. 
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3. Thông báo cho Sở Y tế 2 khi có bất cứ thay đổi nào đối với hồ sơ công bố đủ điều kiện 

điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế./. 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ ̂  
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 

[1] Địa danh. 
2 Tên Sở Y tế tỉnh. 
3 Ghi rõ tên của cơ sở đề nghị công bố đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng 
thuốc thay thế. 
4 Ghi rõ địa chỉ cụ thể của cơ sở đề nghị công bố đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc 
phiện bằng thuốc thay thế. 
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Mâu số 07. Bản kê khai nhân sự làm việc tại cơ sở điêu trị 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

....1 , ngày tháng..... năm 
BẢN KÊ KHAI NHÂN Sự LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ 

TT Họ và tên Vị trí việc 
làm 

Chế độ làm 
việc (2) Các giấy tờ kèm theo Ghi 

chú 

1. Bác sỹ phụ 
trách chuyên 
môn kỹ thuật 

1. Bản sao bằng tốt nghiệp bác sỹ. 
2. Bản sao chứng nhận đã qua đào 
tạo, tập huấn về điều trị nghiện chất 
dạng thuốc phiện. 

2. Nhân viên hỗ 
trợ khám 

bệnh, chữa 
bệnh 

Bản sao bằng tốt nghiệp từ trung cấp 
chuyên ngành y trở lên. 

3. Nhân viên tư 
vấn 

Bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp y 
hoặc trung cấp dược hoặc trung cấp 
xã hội trở lên. 

4. Nhân viên cấp 
phát thuốc 

Bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp y 
hoặc trung cấp dược trở lên. 

5. Nhân viên bảo 
quản thuốc 

Bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp 
dược trở lên. 

6. Nhân viên xét 
nghiệm 

Bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp y, 
dược, sinh học, hóa học trở lên. 

7. Nhân viên 
hành chính 

Bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp trở 
lên. 

8. Nhân viên bảo 
vệ 

Bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ 
sở trở lên. 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ ̂  
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 

[1] Địa danh. 

2 Ghi rõ làm việc toàn thời gian hay kiêm nhiệm. 
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Mẫu số 08. Bản kê khai thiết bị của cơ sở điêu trị 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

, ngày tháng..... năm 
BẢN KÊ KHAI THIẾT BỊ CỦA CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ 

STT Tên thiết 
bị 

Ký hiệu thiết 
bị (MODEL) 

Công ty 
sản xuất 

Nước sản 
xuất 

Năm sản 
xuất Số lượng Tình trạng 

sử dụng 
Ghi 
chú 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ ̂  
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 

1 Địa danh 



CÔNG BÁO/Số 221+222/Ngày 01-4-2025 37 

Mẫu số 04 
SỞ Y TÉ 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /PTN-...2... 3 , ngày tháng năm 20 

PHIÉU TIÉP NHẬN 
Hồ sơ công bố cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện 
các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế 

Họ và tên: 
4 

Chức vụ: 
Đơn vị công tác: 

5 

Đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng 
thuốc thay thế của 6 , bao gồm: 

1 
Bản sao quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản 
sao giấy chứng nhận đầu tư hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác 

• 

2 Danh sách nhân sự của cơ sở điều trị kèm theo bản sao văn bằng chuyên môn 
của từng nhân viên thuộc cơ sở điều trị • 

3 Bản kê khai trang thiết bị của cơ sở điều trị • 

4 Sơ đồ mặt bằng của cơ sở điều trị • 

NGƯỜI TIÉP NHẬN HỒ SƠ 
(Ký, ghi rõ chức danh, họ và tên) 

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần: ngày Tháng năm Ký nhận 

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần: ngày Tháng năm Ký nhận 

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần: ngày Tháng năm Ký nhận 
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1 Tên Sở Y tế tỉnh 

2 Chữ viết tắt tên Sở Y tế tỉnh 

3 Địa danh 

4 Ghi rõ họ và tên của cán bộ tiếp nhận hồ sơ công bố của cơ sở điều trị 

5 Ghi rõ tên Phòng/đơn vị nơi cán bộ tiếp nhận hồ sơ công bố của cơ sở đang công tác 

6 Ghi rõ tên của cơ sở đề nghị Sở Y tế công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc 
phiện 
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QUY TRÌNH NỘI BỘ ĐÃ ĐƯỢC TÁI CẤU TRÚC 
QUY TRÌNH 04 

Công bố cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện 
bằng thuốc thay thế 

(Trường hợp điều chỉnh hồ sơ công bố đối với cơ sở đủ điều kiện 
điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện khi có thay đổi về tên, địa chỉ, 

cơ sở vật chất, thiết bị và nhân sự) 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

1. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

STT Tên hồ sơ Số 
lượng Ghi chú 

01 Văn bản thông báo vê nội dung điêu chỉnh của cơ 
sở điêu trị 01 Bản chính 

02 Hồ sơ thể hiện sự thay đổi vê tên, địa chỉ, cơ sở vật 
chất, thiết bị và nhân sự của cơ sở điêu trị 01 Bản sao 

2. NƠI TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN XỬ LÝ, LỆ PHÍ 

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lệ phí 

- Cổng Dịch vụ công: 
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn 
- Bộ phận một cửa - Sở Y tế: Địa chỉ: Số 59 
Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, 
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

05 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ Không 

3. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

B1 
Nộp hồ 

sơ 
Tổ chức, 
Cá nhân 

Trong 
hoặc 

Theo mục I Tổ chức, Cá nhân chuẩn 
bị đầy đủ hồ sơ theo quy 

ngoài giờ định nộp vê bộ phận 
hành một cửa của Sở Y tế 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

chính 

Kiểm tra 
hồ sơ 

Bộ phận 
Tiếp 

nhận và 
Trả kết 

quả 

Trong 
giờ hành 

chính 
Theo mục I 

Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ đầy 
đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết quả; 
trao cho người nộp hồ 
sơ theo BM 01; thực 
hiện tiếp bước B2 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ: Hướng dẫn 
bổ sung, hoàn thiện hồ 
sơ đến người nộp hồ sơ 
và ghi rõ lý do theo BM 
02. 
- Trường hợp từ chối 
tiếp nhận hồ sơ: Lập 
Phiếu từ chối tiếp nhận 
giải quyết hồ sơ theo 
BM 03 
Tiếp nhận qua Cổng 
Dịch vụ công trực 
tuyến 
- Kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ, hợp lệ của 
hồ sơ; kiểm tra thông tin 
chữ ký số để đảm bảo 
tính xác thực, hợp lệ 
(nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, nếu 
bảo đảm các điều kiện 
để tiếp nhận, Công chức 
Một cửa tiếp nhận, cấp 
mã hồ sơ và xử lý hồ sơ 
theo quy trình. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, đúng quy 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

định thì thông báo cho 
tổ chức, cá nhân qua tài 
khoản của tổ chức, cá 
nhân qua Cổng Dịch vụ 
công và hướng dẫn đầy 
đủ, cụ thể để tổ chức, cá 
nhân bổ sung hồ sơ theo 
yêu cầu 
=> thời gian tiếp nhận 
chính thức hoặc yêu cầu 
chỉnh sửa, bổ sung 
không muộn hơn 08 giờ 
làm việc kể từ khi hệ 
thống tiếp nhận, trừ thứ 
7, chủ nhật. 

B2 Kiểm 
tra hồ 

sơ 

Bộ phận 
Tiếp 

nhận và 
Trả kết 

quả 

01 ngày 
làm việc 

Theo mục I 
Tiếp nhận hồ sơ và 
chuyển công chức thủ lý 
hồ sơ phòng Nghiệp vụ 
Y 

B3 

Thẩm 
định hồ 
sơ, đề 

xuất kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 

Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 
Phòng 
Nghiệp 
vụ Y 

02 ngày 
làm việc 

Theo mục I 
BM 01 

- Phiếu trình 
- Dự thảo kết 
quả giải 
quyết TTHC 

- Công chức thụ lý hồ 
sơ căn cứ các văn bản 
quy phạm pháp luật, 
tiến hành thẩm định hồ 
sơ. 
- Tổng hợp, hoàn thiện 
hồ sơ, trình lãnh đạo 
Phòng xem xét. 

B4 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
Phòng 
Nghiệp 
vụ Y 

01 ngày 
làm việc 

- Hồ sơ trình 
- Dự thảo kết 
quả giải 
quyết TTHC 

Lãnh đạo Phòng xem 
xét hồ sơ, phê duyệt 
Phiếu trình. 
- Nếu Lãnh đạo Phòng 
đồng ý với nội dung 
thông tin: Ký duyệt hồ 
sơ. 
- Nếu Lãnh đạo Phòng 
không đồng ý với thông 
tin: Ghi ý kiến và 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

chuyển trả chuyên viên 
thực hiện. 

B5 

Niêm yết 
kết quả, 

lưu hồ sơ, 
thống kê 
và theo 

dõi 

Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 
Phòng 
Nghiệp 
vụ Y 

01 ngày 
làm việc 

Hồ sơ đã 
được phê 

duyệt 

Công khai trên trang 
thông tin điện tử của Sở 
Y tế các thông tin: Tên, 
địa chỉ, số điện thoại 
liên hệ của cơ sở công 
bố điểu chỉnh thông tin 
đối với cơ sở đủ điều 
kiện điều trị nghiện các 
chất dạng thuốc phiện 
bằng thuốc thay thế. 

4. BIỂU MẪU 

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc: 

STT Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố cơ sở đủ điều kiện điều trị 
nghiện các chất dạng thuốc phiện 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối giải quyết tiếp nhận hồ sơ 

4 BM 04 

Bản kê khai nhân sự làm việc tại cơ sở điều trị theo Mẫu số 07 
quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 
141/2024/NĐ-CP và bản sao văn bằng chuyên môn của từng 
nhân viên 

5 BM 05 Bản kê khai thiết bị của cơ sở điều trị theo Mẫu số 08 quy định 
tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 141/2024/NĐ-CP 

5. HỒ SƠ CẦN LƯU 

TT Mã hiệu Hồ sơ lưu 

1. BM 01 Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố cơ sở đủ điều kiện điều trị 
nghiện các chất dạng thuốc phiện 

2. BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 

3. BM 03 Mẫu Phiếu từ chối giải quyết tiếp nhận hồ sơ 
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4. BM 04 

Bản kê khai nhân sự làm việc tại cơ sở điều trị theo Mẫu số 07 
quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 
141/2024/NĐ-CP và bản sao văn bằng chuyên môn của từng 
nhân viên 

5. BM 05 Bản kê khai thiết bị của cơ sở điều trị theo Mẫu số 08 quy định 
tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 141/2024/NĐ-CP 

6. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

1. Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc 
phải ở người (HIV/AIDS) ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở 
người (HIV/AIDS) ngày 16/11/2020. 

2. Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

3. Nghị định số 141/2024/NĐ-CP ngày 28/10/2024 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn 
dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS). 

4. Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ về Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

5. Quyết định 3555/QĐ-BYT ngày 25 tháng 11 năm 2024 của Bộ Y tế về việc 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế và thủ tục 
hành chính bị bải bỏ lĩnh vực y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Y tế quy định tại Nghị định số 141/2024/NĐ-CP ngày 28/10/2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy 
giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS). 
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Mâu số 07. Bản kê khai nhân sự làm việc tại cơ sở điêu trị 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

....1 , ngày tháng..... năm 
BẢN KÊ KHAI NHÂN Sự LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ 

TT Họ và tên Vị trí việc làm Chế độ làm 
việc (2) Các giấy tờ kèm theo Ghi 

chú 

1. Bác sỹ phụ 
trách chuyên 
môn kỹ thuật 

1. Bản sao bằng tốt nghiệp bác sỹ. 
2. Bản sao chứng nhận đã qua đào 
tạo, tập huấn về điều trị nghiện chất 
dạng thuốc phiện. 

2. Nhân viên hỗ 
trợ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Bản sao bằng tốt nghiệp từ trung cấp 
chuyên ngành y trở lên. 

3. Nhân viên tư 
vấn 

Bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp y 
hoặc trung cấp dược hoặc trung cấp 
xã hội trở lên. 

4. Nhân viên cấp 
phát thuốc 

Bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp y 
hoặc trung cấp dược trở lên. 

5. Nhân viên bảo 
quản thuốc 

Bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp 
dược trở lên. 

6. Nhân viên xét 
nghiệm 

Bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp y, 
dược, sinh học, hóa học trở lên. 

7. Nhân viên hành 
chính 

Bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp trở 
lên. 

8. Nhân viên bảo 
vệ 

Bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ 
sở trở lên. 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ ̂  
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 

[1] Địa danh. 
2 Ghi rõ làm việc toàn thời gian hay kiêm nhiệm. 
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Mâu số 08. Bản kê khai thiết bị của cơ sở điều trị 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

, ngày tháng..... năm 
BẢN KÊ KHAI THIẾT BỊ CỦA CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ 

STT Tên thiết 
bị 

Ký hiệu thiết 
bị (MODEL) 

Công ty 
sản xuất 

Nước sản 
xuất 

Năm sản 
xuất Số lượng Tình trạng 

sử dụng 
Ghi 
chú 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ ̂  
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 

1 Địa danh 
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Mẫu số 03 
SỞ Y TẾ 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /PTN-..2... 3 , ngày tháng năm 20 

PHIẾU TIẾP NHẬN 
Hồ sơ công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất 

dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế 
(Trường hợp Điều chỉnh hồ sơ công bố đối với cơ sở đủ điều kiện 

điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện khi có thay đôi về tên, địa chỉ, 
cơ sở vật chất, thiết bị và nhân sự) 

Họ và tên: 4 

Chức vụ: 

Đơn vị công tác: 5 

Đã tiếp nhận hồ sơ đê nghị công bố đủ điêu kiện điêu trị nghiện chất dạng thuốc phiện của 
, bao gồm: 

1 Danh sách nhân sự của cơ sở điêu trị kèm theo bản sao văn bằng chuyên 
môn của từng nhân viên thuộc cơ sở điêu trị • 

2 Bản kê khai trang thiết bị của cơ sở điêu trị • 

3 Văn bản thông báo nội dung điêu chỉnh • 

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ 
(Ký, ghi rõ chức danh, họ và tên) 

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần: ngày Tháng năm Ký nhận 

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần: ngày Tháng năm Ký nhận 

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần: ngày Tháng năm Ký nhận 



CÔNG BÁO/Số 221+222/Ngày 01-4-2025 47 

1 Tên Sở Y tế tỉnh 

2 Chữ viết tắt tên Sở Y tế tỉnh 

3 Địa danh 

4 Ghi rõ họ và tên của cán bộ tiếp nhận hồ sơ công bố của cơ sở điều trị 

5 Ghi rõ tên Phòng/đơn vị nơi cán bộ tiếp nhận hồ sơ công bố của cơ sở đang công tác 

6 Ghi rõ tên của cơ sở đề nghị Sở Y tế công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện 
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QUY TRÌNH NỘI BỘ ĐÃ ĐƯỢC TÁI CẤU TRÚC 
QUY TRÌNH 05 

Công bố cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện 
bằng thuốc thay thế 

(Trường hợp Công bố lại đối với cơ sở điều trị 
bị đình chỉ sau khi hết thời hạn bị đình chỉ) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2025 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

1. THÀNH PHẦN HỒ SƠ1 

STT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú 

1. Hồ sơ khắc phục vi phạm của cơ sở 
điều trị bị đình chỉ 01 Bản chính 

2. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ 

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lệ phí 

- Cổng Dịch vụ công: 
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn 
- Bộ phận một cửa - Sở Y tế: Địa chỉ: Số 59 
Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, 
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

05 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 2 Không 

3. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC (ghi tên phòng cụ thể) 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

B1 Nộp hồ 
sơ 

Tổ chức, 
Cá nhân 

Trong 
hoặc 

ngoài giờ 
hành 
chính 

Theo mục I 

Tổ chức, Cá nhân chuẩn 
bị đầy đủ hồ sơ theo quy 
định nộp về bộ phận 
một cửa của Sở Y tế 

1Thành phần hồ sơ nào đã được bãi bỏ: Không 
2 Tổng số thời gian giải quyết theo quy định: Không 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

Kiểm tra 
hồ sơ 

Bộ phận 
Tiếp 

nhận và 
Trả kết 

quả 

Trong 
giờ hành 

chính 
Theo mục I 

Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ đầy 
đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết quả; 
trao cho người nộp hồ 
sơ theo BM 01; thực 
hiện tiếp bước B2 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ: Hướng dẫn 
bổ sung, hoàn thiện hồ 
sơ đến người nộp hồ sơ 
và ghi rõ lý do theo BM 
02. 
- Trường hợp từ chối 
tiếp nhận hồ sơ: Lập 
Phiếu từ chối tiếp nhận 
giải quyết hồ sơ theo 
BM 03 
Tiếp nhận qua Cổng 
Dịch vụ công trực 
tuyến 
- Kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ, hợp lệ của 
hồ sơ; kiểm tra thông tin 
chữ ký số để đảm bảo 
tính xác thực, hợp lệ 
(nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, nếu 
bảo đảm các điều kiện 
để tiếp nhận, Công chức 
Một cửa tiếp nhận, cấp 
mã hồ sơ và xử lý hồ sơ 
theo quy trình. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, đúng quy 
định thì thông báo cho 
tổ chức, cá nhân qua tài 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

khoản của tổ chức, cá 
nhân qua Cổng Dịch vụ 
công và hướng dẫn đầy 
đủ, cụ thể để tổ chức, cá 
nhân bổ sung hồ sơ theo 
yêu cầu 
=> thời gian tiếp nhận 
chính thức hoặc yêu cầu 
chỉnh sửa, bổ sung 
không muộn hơn 08 giờ 
làm việc kể từ khi hệ 
thống tiếp nhận, trừ thứ 
7, chủ nhật. 

B2 Kiểm 
tra hồ 

sơ 

Bộ phận 
Tiếp 

nhận và 
Trả kết 

quả 

01 ngày 
làm việc 

Theo mục I 
Tiếp nhận hồ sơ và 
chuyển công chức thủ lý 
hồ sơ phòng Nghiệp vụ 
Y 

B3 

Thẩm 
định hồ 
sơ, đề 

xuất kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 

Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 
Phòng 
Nghiệp 
vụ Y 

02 ngày 
làm việc 

Theo mục I 
- Phiếu trình 
- Dự thảo kết 
quả giải 
quyết TTHC 

- Công chức thụ lý hồ sơ 
căn cứ các văn bản quy 
phạm pháp luật, tiến 
hành thẩm định hồ sơ. 
- Tổng hợp, hoàn thiện 
hồ sơ, trình lãnh đạo 
Phòng xem xét. 

B4 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
Phòng 
Nghiệp 
vụ Y 

01 ngày 
làm việc 

- Hồ sơ trình 
- Dự thảo kết 
quả giải 
quyết TTHC 

Lãnh đạo Phòng xem 
xét hồ sơ, phê duyệt 
Phiếu trình. 
- Nếu Lãnh đạo Phòng 
đồng ý với nội dung 
thông tin: Ký duyệt hồ 
sơ. 
- Nếu Lãnh đạo Phòng 
không đồng ý với thông 
tin: Ghi ý kiến và 
chuyển trả chuyên viên 
thực hiện. 



CÔNG BÁO/Số 221+222/Ngày 01-4-2025 51 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

B5 

Niêm yết 
kết quả, 

lưu hồ sơ, 
thống kê 
và theo 

dõi 

Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 
Phòng 
Nghiệp 
vụ Y 

01 ngày 
làm việc 

Hồ sơ đã 
được phê 

duyệt 

Công khai trên trang 
thông tin điện tử của Sở 
Y tế các thông tin: Tên, 
địa chỉ, số điện thoại 
liên hệ của cơ sở công 
bố lại đủ điều kiện điều 
trị nghiện các chất dạng 
thuốc phiện bằng thuốc 
thay thế 

4. BIỂU MẪU 

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc: 

STT Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện 
các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối giải quyết tiếp nhận hồ sơ 

4 BM04 Hồ sơ khắc phục vi phạm của cơ sở điều trị bị đình chỉ 

5. HỒ SƠ CẦN LƯU 

TT Mã hiệu Hồ sơ lưu 

1 BM 01 Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện 
các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối giải quyết tiếp nhận hồ sơ 

4 BM04 Hồ sơ khắc phục vi phạm của cơ sở điều trị bị đình chỉ 

6. VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

1. Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc 
phải ở người (HIV/AIDS) ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở 
người (HIV/AIDS) ngày 16/11/2020. 
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2. Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

3. Nghị định số 141/2024/NĐ-CP ngày 28/10/2024 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn 
dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS). 

4. Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ về Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

5. Quyết định 3555/QĐ-BYT ngày 25 tháng 11 năm 2024 của Bộ Y tế về việc 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế và thủ tục 
hành chính bị bải bỏ lĩnh vực y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Y tế quy định tại Nghị định số 141/2024/NĐ-CP ngày 28/10/2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy 
giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS). 
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Mẫu sô 02 
SỞ Y TÉ 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /PTN-...2... 3 , ngày tháng năm 20 

PHIÉU TIÉP NHẬN 
Hồ sơ công bô đủ điêu kiện điêu trị nghiện chất dạng thuôc phiện 

băng thuôc thay thế (Trường hợp Công bô lại đôi với cơ sở điêu trị bị đình chỉ 
sau khi hết thời hạn bị đình chỉ) 

Họ và tên: 4 

Chức vụ: 

Đơn vị công tác: 5 

Đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng 
thuốc thay thế của 6 , bao gồm: 

Hồ sơ khắc phục vi phạm của cơ sở điều trị bị đình chỉ • 

NGƯỜI TIÉP NHẬN HỒ SƠ 
(Ký, ghi rõ chức danh, họ và tên) 

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần 

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần 

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần 

ngày Tháng năm Ký nhận 

ngày Tháng năm Ký nhận 

ngày Tháng năm Ký nhận 
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1 Tên Sở Y tế tỉnh 

2 Chữ viết tắt tên Sở Y tế tỉnh 

3 Địa danh 

4 Ghi rõ họ và tên của cán bộ tiếp nhận hồ sơ công bố của cơ sở điều trị 

5 Ghi rõ tên Phòng/đơn vị nơi cán bộ tiếp nhận hồ sơ công bố của cơ sở đang công tác 
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QUY TRÌNH NỘI BỘ ĐÃ ĐƯỢC TÁI CẤU TRÚC 
QUY TRÌNH 06 

Hủy hồ sơ công bố đủ điều kiện điều trị nghiện 
các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế 

(Trường hợp Hủy hồ sơ công bố đủ điều kiện đối với cơ sở điều trị bị đình chỉ 
sau khi hết thời hạn bị đình chỉ) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2025 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

1. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

STT Tên hồ sơ Số 
lượng Ghi chú 

I. Hồ sơ công bố đủ điều kiện hoạt động của cơ sở điều 
trị: 01 

01 Hồ sơ khắc phục vi phạm của cơ sở điều trị bị đình 
chỉ 01 Bản chính 

2. NƠI TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN XỬ LÝ, LỆ PHÍ 

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lệ phí 

- Cổng Dịch vụ công: 
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn 
- Bộ phận một cửa - Sở Y tế: Địa chỉ: Số 59 
Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, 
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

05 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ Không 

3. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

B1 Nộp hồ 
sơ 

Tổ chức, 
Cá nhân 

Trong 
hoặc 

ngoài giờ 
hành 
chính 

Theo mục I 

Tổ chức, Cá nhân chuẩn 
bị đầy đủ hồ sơ theo quy 
định nộp về bộ phận 
một cửa của Sở Y tế 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

Kiểm tra 
hồ sơ 

Bộ phận 
Tiếp 

nhận và 
Trả kết 

quả 

Trong 
giờ hành 

chính 
Theo mục I 

Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ đầy 
đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết quả; 
trao cho người nộp hồ 
sơ theo BM 01; thực 
hiện tiếp bước B2 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ: Hướng dẫn 
bổ sung, hoàn thiện hồ 
sơ đến người nộp hồ sơ 
và ghi rõ lý do theo BM 
02. 
- Trường hợp từ chối 
tiếp nhận hồ sơ: Lập 
Phiếu từ chối tiếp nhận 
giải quyết hồ sơ theo 
BM 03 
Tiếp nhận qua Cổng 
Dịch vụ công trực 
tuyến 
- Kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ, hợp lệ của 
hồ sơ; kiểm tra thông tin 
chữ ký số để đảm bảo 
tính xác thực, hợp lệ 
(nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, nếu 
bảo đảm các điều kiện 
để tiếp nhận, Công chức 
Một cửa tiếp nhận, cấp 
mã hồ sơ và xử lý hồ sơ 
theo quy trình. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, đúng quy 
định thì thông báo cho 
tổ chức, cá nhân qua tài 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

khoản của tổ chức, cá 
nhân qua Cổng Dịch vụ 
công và hướng dẫn đầy 
đủ, cụ thể để tổ chức, cá 
nhân bổ sung hồ sơ theo 
yêu cầu 
=> thời gian tiếp nhận 
chính thức hoặc yêu cầu 
chỉnh sửa, bổ sung 
không muộn hơn 08 giờ 
làm việc kể từ khi hệ 
thống tiếp nhận, trừ thứ 
7, chủ nhật. 

B2 Kiểm 
tra hồ 

sơ 

Bộ phận 
Tiếp 

nhận và 
Trả kết 

quả 

01 ngày 
làm việc 

Theo mục I 
Tiếp nhận hồ sơ và 
chuyển công chức thụ lý 
hồ sơ phòng Nghiệp vụ 
Y 

B3 

Thẩm 
định hồ 
sơ, đề 

xuất kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 

Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 
Phòng 
Nghiệp 
vụ Y 

02 ngày 
làm việc 

Theo mục I 
- Phiếu trình 
- Dự thảo kết 
quả giải 
quyết TTHC 

- Công chức thụ lý hồ 
sơ căn cứ các văn bản 
quy phạm pháp luật, 
tiến hành thẩm định hồ 
sơ. 
- Tổng hợp, hoàn thiện 
hồ sơ, trình lãnh đạo 
Phòng xem xét. 

B4 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
Phòng 
Nghiệp 
vụ Y 

01 ngày 
làm việc 

- Hồ sơ trình 
- Dự thảo kết 
quả giải 
quyết TTHC 

Lãnh đạo Phòng xem 
xét hồ sơ, phê duyệt 
Phiếu trình. 
- Nếu Lãnh đạo Phòng 
đồng ý với nội dung 
thông tin: Ký duyệt hồ 
sơ. 
- Nếu Lãnh đạo Phòng 
không đồng ý với thông 
tin: Ghi ý kiến và 
chuyển trả chuyên viên 
thực hiện. 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

B5 

Niêm yết 
kết quả, 

lưu hồ sơ, 
thống kê 
và theo 

dõi 

Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 
Phòng 
Nghiệp 
vụ Y 

01 ngày 
làm việc 

Hồ sơ đã 
được phê 

duyệt 

Công khai trên trang 
thông tin điện tử của Sở 
Y tế các thông tin: Tên, 
địa chỉ, số điện thoại 
liên hệ của cơ sở điều trị 
đã công bố được hủy 
bỏ. 

4. BIỂU MẪU 

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc: 

STT Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Phiếu tiếp nhận hồ sơ hủy công bố đủ điều kiện đối với cơ sở 
điều trị bị đình chỉ sau khi hết thời hạn bị đình chỉ 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối giải quyết tiếp nhận hồ sơ 

4 BM 04 
Hồ sơ khắc phục vi phạm của cơ sở điều trị bị đình chỉ không 
đáp ứng các quy định tại Điều 16 hoặc Điều 17 hoặc Điều 18 
Nghị định số 141/2024/NĐ-CP 

5. HỒ SƠ CẦN LƯU 

TT Mã hiệu Hồ sơ lưu 

1 BM 01 Phiếu tiếp nhận hồ sơ hủy công bố đủ điều kiện đối với cơ sở 
điều trị bị đình chỉ sau khi hết thời hạn bị đình chỉ 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối giải quyết tiếp nhận hồ sơ 

4 BM 04 
Hồ sơ khắc phục vi phạm của cơ sở điều trị bị đình chỉ không 
đáp ứng các quy định tại Điều 16 hoặc Điều 17 hoặc Điều 18 
Nghị định số 141/2024/NĐ-CP 
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6. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

1. Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc 
phải ở người (HIV/AIDS) ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở 
người (HIV/AIDS) ngày 16/11/2020. 

2. Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

3. Nghị định số 141/2024/NĐ-CP ngày 28/10/2024 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn 
dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS). 

4. Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ về Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

5. Quyết định 3555/QĐ-BYT ngày 25 tháng 11 năm 2024 của Bộ Y tế về việc 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế và thủ tục 
hành chính bị bải bỏ lĩnh vực y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Y tế quy định tại Nghị định số 141/2024/NĐ-CP ngày 28/10/2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy 
giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS). 
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Mẫu số 02 
SỞ Y TÉ 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /PTN-...2... 3 , ngày tháng năm 20 

PHIÉU TIÉP NHẬN 
Hồ sơ hủy công bố đủ điều kiện điều trị nghiện 
các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế 

Họ và tên: 

Chức vụ: 

Đơn vị công tác: 

Đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị hủy công bố đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc 
phiện bằng thuốc thay thế của 6 , bao gồm: 

1 Hồ sơ khăc phục vi phạm của cơ sở điều trị bị đình chỉ không đáp ứng các quy 
định tại Điều 16 hoặc Điều 17 hoặc Điều 18 Nghị định số 141/2024/NĐ-CP • 

NGƯỜI TIÉP NHẬN HỒ SƠ 
(Ký, ghi rõ chức danh, họ và tên) 

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần: ngày Tháng năm Ký nhận 

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần: ngày Tháng năm Ký nhận 

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần: ngày Tháng năm Ký nhận 
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1 Tên Sở Y tế tỉnh 

2 Chữ viết tắt tên Sở Y tế tỉnh 

3 Địa danh 

4 Ghi rõ họ và tên của cán bộ tiếp nhận hồ sơ công bố của cơ sở điều trị 

5 Ghi rõ tên Phòng/đơn vị nơi cán bộ tiếp nhận hồ sơ công bố của cơ sở đang công tác 

6 Ghi rõ tên của cơ sở đề nghị Sở Y tế công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc 
phiện 
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QUY TRÌNH NỘI BỘ ĐÃ ĐƯỢC TÁI CẤU TRÚC 
QUY TRÌNH 07 

Hủy hồ sơ công bố đủ điều kiện điều trị nghiện 
các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế 

(Trường hợp Hủy hồ sơ công bố đủ điều kiện đối với cơ sở điều trị 
đề nghị dừng hoạt động) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2025 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

1. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

STT Tên hồ sơ Số 
lượng Ghi chú 

I. Hồ sơ công bố đủ điều kiện hoạt động của cơ sở điều 
trị: 01 

01 Văn bản thông báo đề nghị hủy hồ sơ công bố của 
cơ sở điều trị 01 Bản chính 

2. NƠI TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN XỬ LÝ, LỆ PHÍ 

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lệ phí 

- Cổng Dịch vụ công: 
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn 
- Bộ phận một cửa - Sở Y tế: Địa chỉ: Số 59 
Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, 
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

05 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ Không 

3. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

B1 Nộp hồ 
sơ 

Tổ chức, 
Cá nhân 

Trong 
hoặc 

ngoài giờ 
hành 
chính 

Theo mục I 

Tổ chức, Cá nhân chuẩn 
bị đầy đủ hồ sơ theo quy 
định nộp về bộ phận 
một cửa của Sở Y tế 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

Kiểm tra 
hồ sơ 

Bộ phận 
Tiếp 

nhận và 
Trả kết 

quả 

Trong 
giờ hành 

chính 
Theo mục I 

Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ đầy 
đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết quả; 
trao cho người nộp hồ 
sơ theo BM 01; thực 
hiện tiếp bước B2 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ: Hướng dẫn 
bổ sung, hoàn thiện hồ 
sơ đến người nộp hồ sơ 
và ghi rõ lý do theo BM 
02. 
- Trường hợp từ chối 
tiếp nhận hồ sơ: Lập 
Phiếu từ chối tiếp nhận 
giải quyết hồ sơ theo 
BM 03 
Tiếp nhận qua Cổng 
Dịch vụ công trực 
tuyến 
- Kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ, hợp lệ của 
hồ sơ; kiểm tra thông tin 
chữ ký số để đảm bảo 
tính xác thực, hợp lệ 
(nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, nếu 
bảo đảm các điều kiện 
để tiếp nhận, Công chức 
Một cửa tiếp nhận, cấp 
mã hồ sơ và xử lý hồ sơ 
theo quy trình. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, đúng quy 
định thì thông báo cho 
tổ chức, cá nhân qua tài 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

khoản của tổ chức, cá 
nhân qua Cổng Dịch vụ 
công và hướng dẫn đầy 
đủ, cụ thể để tổ chức, cá 
nhân bổ sung hồ sơ theo 
yêu cầu 
=> thời gian tiếp nhận 
chính thức hoặc yêu cầu 
chỉnh sửa, bổ sung 
không muộn hơn 08 giờ 
làm việc kể từ khi hệ 
thống tiếp nhận, trừ thứ 
7, chủ nhật. 

B2 Kiểm 
tra hồ 

sơ 

Bộ phận 
Tiếp 

nhận và 
Trả kết 

quả 

01 ngày 
làm việc 

Theo mục I 
Tiếp nhận hồ sơ và 
chuyển công chức thụ lý 
hồ sơ phòng Nghiệp vụ 
Y 

B3 

Thẩm 
định hồ 
sơ, đề 

xuất kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 

Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 
Phòng 
Nghiệp 
vụ Y 

02 ngày 
làm việc 

Theo mục I 
- Phiếu trình 
- Dự thảo kết 
quả giải 
quyết TTHC 

- Công chức thụ lý hồ 
sơ căn cứ các văn bản 
quy phạm pháp luật, 
tiến hành thẩm định hồ 
sơ. 
- Tổng hợp, hoàn thiện 
hồ sơ, trình lãnh đạo 
Phòng xem xét. 

B4 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
Phòng 
Nghiệp 
vụ Y 

01 ngày 
làm việc 

- Hồ sơ trình 
- Dự thảo kết 
quả giải 
quyết TTHC 

Lãnh đạo Phòng xem 
xét hồ sơ, phê duyệt 
Phiếu trình. 
- Nếu Lãnh đạo Phòng 
đồng ý với nội dung 
thông tin: Ký duyệt hồ 
sơ. 
- Nếu Lãnh đạo Phòng 
không đồng ý với thông 
tin: Ghi ý kiến và 
chuyển trả chuyên viên 
thực hiện. 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

B5 

Niêm yết 
kết quả, 

lưu hồ sơ, 
thống kê 
và theo 

dõi 

Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 
Phòng 
Nghiệp 
vụ Y 

01 ngày 
làm việc 

Hồ sơ đã 
được phê 

duyệt 

Công khai trên trang 
thông tin điện tử của Sở 
Y tế các thông tin: Tên, 
địa chỉ, số điện thoại 
liên hệ của cơ sở điều trị 
đã công bố được hủy 
bỏ. 

4. BIỂU MẪU 

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc: 

STT Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Phiếu tiếp nhận hồ sơ hủy công bố đủ điều kiện đối với cơ sở 
điều trị bị đình chỉ sau khi hết thời hạn bị đình chỉ 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối giải quyết tiếp nhận hồ sơ 

5. HỒ SƠ CẦN LƯU 

TT Mã hiệu Hồ sơ lưu 

1 BM 01 Phiếu tiếp nhận hồ sơ hủy công bố đủ điều kiện đối với cơ sở 
điều trị bị đình chỉ sau khi hết thời hạn bị đình chỉ 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối giải quyết tiếp nhận hồ sơ 

6. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

1. Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc 
phải ở người (HIV/AIDS) ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở 
người (HIV/AIDS) ngày 16/11/2020. 

2. Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

3. Nghị định số 141/2024/NĐ-CP ngày 28/10/2024 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn 
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dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS). 

4. Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ về Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

5. Quyết định 3555/QĐ-BYT ngày 25 tháng 11 năm 2024 của Bộ Y tế về việc 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế và thủ tục 
hành chính bị bải bỏ lĩnh vực y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Y tế quy định tại Nghị định số 141/2024/NĐ-CP ngày 28/10/2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy 
giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS). 
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Mẫu số 01 
SỞ Y TÉ 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /PTN- , ngày tháng năm 20 
PHIÉU TIÉP NHẬN 

Hồ sơ hủy công bố đủ điều kiện điều trị nghiện 
các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế 

Họ và tên: 4 

Chức vụ: 

Đơn vị công tác: 5 

Đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị hủy công bố đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc 
phiện bằng thuốc thay thế của 6 , bao gồm: 

1 Văn bản thông báo đề nghị hủy hồ sơ công bố của cơ sở điều trị • 

NGƯỜI TIÉP NHẬN HỒ SƠ 
(Ký, ghi rõ chức danh, họ và tên) 

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần: ngày Tháng năm Ký nhận 

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần: ngày Tháng năm Ký nhận 

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần: ngày Tháng năm Ký nhận 
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1 Tên Sở Y tế tỉnh 

2 Chữ viết tắt tên Sở Y tế tỉnh 

3 Địa danh 

4 Ghi rõ họ và tên của cán bộ tiếp nhận hồ sơ công bố của cơ sở điều trị 

5 Ghi rõ tên Phòng/đơn vị nơi cán bộ tiếp nhận hồ sơ công bố của cơ sở đang công tác 

6 Ghi rõ tên của cơ sở đề nghị Sở Y tế công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc 
phiện 
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QUY TRÌNH NỘI BỘ ĐÃ ĐƯỢC TÁI CẤU TRÚC 
QUY TRÌNH 08 

Công bố cơ sở đủ điều kiện kiểm nghiệm chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn 
dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2025 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

1. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

STT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú 

1. 
Văn bản công bố đủ điều kiện thực hiện kiểm 
nghiệm theo Mẫu số 02 tại Phụ lục I, Nghị định 
so 91/2016/NĐ-CP — 

01 Bản chính 

2. 
Danh mục tên các hoạt chất mà cơ sở có khả 
năng kiểm nghiệm có xác nhận của cơ sở kiểm 
nghiệm 

01 Bản chính 

3. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 
17025:2005 hoặc phiên bản cập nhật 01 

Bản sao 
hợp lệ 

Lưu ý: 
- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có một trong các thay đổi về tên, địa chỉ, danh 
mục các loại hoạt chất mà cơ sở có khả năng kiểm nghiệm thì cơ sở kiểm nghiệm 
có trách nhiệm gửi thông báo việc thay đổi đến Sở Y tế. 
- Hằng năm, cơ sở khảo nghiệm có trách nhiệm gửi thông báo các thay đổi khác 

(nếu có)ngoài các thay đổi được quy định ở trên đến Sở Y tế 

2. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ 

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lệ phí 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tạị 
Cổng Dịch vụ công: 
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn 

Trong thời hạn 03 ngày làm 
việc, kể từ ngày ghi trên 
Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở 
Y tế có trách nhiệm công 
khai trên trang thông tin 
điện tử của Sở Y tế các 
thông tin: Tên, địa chỉ, số 
điện thoại liên hệ của cơ sở 
kiểm nghiệm và danh mục 

300.000 
đồng/hồ 
sơ 
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các loại hoạt chất và đơn vị 
có khả năng kiểm nghiệm. 

3. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC1 (Phòng QLDVYT) 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ „ 
sơ/Biểu 

mẫu 
Diễn giải 

B1 

Nộp hồ 
sơ 

Tổ chức, 
cá nhân 

Giờ 
hành 
chính 

Theo mục 
I 

Thành phần hồ sơ theo 
mục I 

B1 
Kiểm tra 

hồ sơ 

Bộ phận 
Tiếp nhận 
và Trả kết 

quả 

Giờ 
hành 
chính 

BM 01 
BM 02 
BM 03 

Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ đầy 
đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết quả; 
trao cho người nộp hồ 
sơ theo BM 01; thực 
hiện tiếp bước B2 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ: Hướng 
dẫn bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ đến người nộp hồ 
sơ và ghi rõ lý do theo 
BM 02. 
- Trường hợp từ chối 
tiếp nhận hồ sơ: Lập 
Phiếu từ chối tiếp nhận 
giải quyết hồ sơ theo 
BM 03 
Tiếp nhận qua Cổng 
Dịch vụ công trực 
tuyến 
- Kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ, hợp lệ của 
hồ sơ; kiểm tra thông 
tin chữ ký số để đảm 
bảo tính xác thực, hợp 
lệ (nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, nếu 

1 Thực hiện cắt bước nào trong tổng quy trình: Cắt giảm bước phân công thụ lý của lãnh đạo phòng 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ „ 
sơ/Biểu 

mẫu 
Diễn giải 

bảo đảm các điêu kiện 
để tiếp nhận, Công 
chức Một cửa tiếp nhận, 
cấp mã hồ sơ và xử lý 
hồ sơ theo quy trình. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, đúng quy 
định thì thông báo cho 
tổ chức, cá nhân qua tài 
khoản của tổ chức, cá 
nhân qua Cổng Dịch vụ 
công và hướng dẫn đầy 
đủ, cụ thể để tổ chức, cá 
nhân bổ sung hồ sơ theo 
yêu cầu 
=> thời gian tiếp nhận 
chính thức hoặc yêu cầu 
chỉnh sửa, bổ sung 
không muộn hơn 08 giờ 
làm việc kể từ khi hệ 
thống tiếp nhận, trừ thứ 
7, chủ nhật. 

B2 

r 
rr • A Tiếp 

nhận hồ 
sơ 

Bộ phận 
Tiếp nhận 
và Trả kết 

quả 

0,5 
ngày 
làm 
việc 

Theo mục 
I BM 01 

Tiếp nhận hồ sơ và 
chuyển công chức thủ 
lý hồ sơ phòng 
QLDVYT 

B3 

Thẩm 
định hồ 
sơ, đề 

xuất kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 

Công chức 
thụ lý hồ 
sơ Phòng 
QLDVYT 

1,5 
ngày 
làm 
việc 

Theo mục 
I 

BM 01 
- Phiếu 
trình 
- Dự thảo 
kết quả 
giải quyết 
TTHC 

- Công chức thụ lý hồ 
sơ căn cứ các văn bản 
quy phạm pháp luật, 
tiến hành thẩm định hồ 
sơ. 
- Tổng hợp, hoàn thiện 
hồ sơ, trình lãnh đạo 
Phòng xem xét. 

B4 Xem xét, Lãnh đạo 
Phòng 0,5 - Hồ sơ Lãnh đạo Phòng xem 

xét hồ sơ, phê duyệt 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ T 

sơ/Biểu 
mẫu 

Diễn giải 

trình ký QLDVYT ngày 
làm 
việc 

trình 
- Dự thảo 
kết quả 
giải quyết 
TTHC 

Phiếu trình. 
- Nếu Lãnh đạo Phòng 
đồng ý với nội dung 
thông tin: Ký duyệt hồ 
sơ. 
- Nếu Lãnh đạo Phòng 
không đồng ý với thông 
tin: Ghi ý kiến và 
chuyển trả chuyên viên 
thực hiện. 

B5 

Niêm yết 
kết quả, 

lưu hồ sơ, 
thống kê 
và theo 

dõi 

Công chức 
thụ lý hồ 
sơ Phòng 
QLDVYT 

0,5 
ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ đã 
được phê 

duyệt 

Công khai trên trang 
thông tin điện tử của Sở 
Y tế các thông tin: Tên, 
địa chỉ, số điện thoại 
liên hệ của cơ sở kiểm 
nghiệm 

4. BIỂU MẪU (thành phần hồ sơ có biểu mẫu thì ghi cụ thể tại cột này) 

TT Mã hiệu rri /V • A /V Tên Biểu mẫu 

1. BM 01 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2. BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 

3. BM 03 Mẫu Phiếu từ chối giải quyết tiếp nhận hồ sơ 

4. BM 04 Văn bản công bố đủ điều kiện thực hiện kiểm nghiệm theo Mẫu 
số 2 tại Phụ lục I, Nghị định số 91/2016/NĐ-CP 

5. HỒ SƠ CẦN LƯU 

TT Mã hiệu Hồ sơ lưu 

1. BM 01 Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (lưu tại Bộ phận Một cửa) 

2. BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ (nếu có - lưu tại Bộ 
phận Một cửa) 

3. BM 03 Phiếu từ chối giải quyết tiếp nhận hồ sơ (nếu có - lưu tại Bộ phận 
Một cửa) 

4. BM 04 Văn bản công bố đủ điều kiện thực hiện kiểm nghiệm theo Mẫu số 
2 tại Phụ lục I, Nghị định số 91/2016/NĐ-CP 
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5. Danh mục tên các hoạt chất mà cơ sở có khả năng kiểm nghiệm 
có xác nhận của cơ sở kiểm nghiệm 

6. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 17025:2005 hoặc phiên bản 
cập nhật 

6. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Nghị định số 91/2016/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hóa chất, chế phẩm 
diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. 

- Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 30 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y 
tế. 

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ Y tế. 

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dân thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Nghị định số 129/2024/NĐ-CP của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số 
Điều của Nghị định số 91/2016/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hóa chất, chế phẩm 
diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; Nghị định số 
155/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy 
định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 
Bộ Y tế. 
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QUY TRÌNH NỘI BỘ ĐÃ ĐƯỢC TÁI CẤU TRÚC 
QUY TRÌNH 09 

Công bố cơ sở đủ điều kiện khảo nghiệm chế phẩm diệt côn trùng, 
diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2025 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

1. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

STT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú 

1. 
Văn bản công bố đủ điêu kiện thực hiện khảo 
nghiệm theo Mẫu số 03 tại Phụ lục I ban hành 
kèm theo Nghị định số 155/2018/NĐ-CP 

01 Bản chính 

2. 
Danh mục tên các quy trình khảo nghiệm mà cơ 
sở có khả năng thực hiện có xác nhận của cơ sở 
khảo nghiệm 

01 Bản chính 

3. 
Bản kê khai nhân sự theo mẫu quy định tại Phụ 
lục II ban hành kèm theo Nghị định số 
91/2016/NĐ-CP 

01 Bản chính 

4. 
Danh mục phương tiện, trang thiết bị phục vụ 
hoạt động khảo nghiệm có xác nhận của cơ sở 
khảo nghiệm. 

01 Bản chính 

5. 
Giấy chứng nhận được công nhận phù hợp 
ISO/IEC 17025 hoặc ISO 15189 (bản sao hợp 
lệ) 

01 Bản sao 

Lưu ý: 
- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có một trong các thay đổi vê tên, địa chỉ, danh 
mục các quy trình khảo nghiệm mà cơ sở có khả năng thực hiện thì cơ sở khảo 
nghiệm có trách nhiệm gửi thông báo việc thay đổi đến Sở Y tế. 
- Hằng năm, cơ sở khảo nghiệm có trách nhiệm gửi thông báo các thay đổi khác 
(nếu có) ngoài các thay đổi được quy định ở trên đến Sở Y tế 

2. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ 

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lệ phí 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tạị Trong thời hạn 03 ngày làm 300.000 
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Cổng Dịch vụ công: 
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn 

việc, kể từ ngày ghi trên 
Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y 
tế có trách nhiệm công khai 
trên trang thông tin điện tử 
của Sở Y tế các thông tin: 
Tên, địa chỉ, số điện thoại 
liên hệ của cơ sở kiểm 
nghiệm và danh mục các 
loại hoạt chất và đơn vị có 
khả năng kiểm nghiệm. 

đồng/hồ 
sơ 

3. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC1 (Phòng QLDVYT) 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ „ 
sơ/Biểu 

mẫu 
Diễn giải 

B1 

Nộp hồ 
sơ 

Tổ chức, 
cá nhân 

Giờ 
hành 
chính 

Theo mục 
I 

Thành phần hồ sơ theo 
mục I 

B1 
Kiểm tra 

hồ sơ 

Bộ phận 
Tiếp nhận 
và Trả kết 

quả 

Giờ 
hành 
chính 

BM 01 
BM 02 
BM 03 

Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ đầy 
đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết quả; 
trao cho người nộp hồ 
sơ theo BM 01; thực 
hiện tiếp bước B2 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ: Hướng 
dẫn bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ đến người nộp hồ 
sơ và ghi rõ lý do theo 
BM 02. 
- Trường hợp từ chối 
tiếp nhận hồ sơ: Lập 
Phiếu từ chối tiếp nhận 
giải quyết hồ sơ theo 
BM 03 
Tiếp nhận qua Cổng 
Dịch vụ công trực 

1 Thực hiện cắt bước nào trong tổng quy trình: Cắt giảm bước phân công thụ lý của lãnh đạo phòng 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ T 

sơ/Biểu 
mẫu 

Diễn giải 

tuyến 
- Kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ, hợp lệ của 
hồ sơ; kiểm tra thông 
tin chữ ký số để đảm 
bảo tính xác thực, hợp 
lệ (nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, nếu 
bảo đảm các điều kiện 
để tiếp nhận, Công 
chức Một cửa tiếp nhận, 
cấp mã hồ sơ và xử lý 
hồ sơ theo quy trình. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, đúng quy 
định thì thông báo cho 
tổ chức, cá nhân qua tài 
khoản của tổ chức, cá 
nhân qua Cổng Dịch vụ 
công và hướng dẫn đầy 
đủ, cụ thể để tổ chức, cá 
nhân bổ sung hồ sơ theo 
yêu cầu 
=> thời gian tiếp nhận 
chính thức hoặc yêu cầu 
chỉnh sửa, bổ sung 
không muộn hơn 08 giờ 
làm việc kể từ khi hệ 
thống tiếp nhận, trừ thứ 
7, chủ nhật. 

B2 

r 
rr • A Tiếp 

nhận hồ 
sơ 

Bộ phận 
Tiếp nhận 
và Trả kết 

quả 

0,5 
ngày 
làm 
việc 

Theo mục 
I BM 01 

Tiếp nhận hồ sơ và 
chuyển công chức thủ 
lý hồ sơ phòng 
QLDVYT 

B3 

Thẩm 
định hồ 
sơ, đề 

xuất kết 

Công chức 
thụ lý hồ 
sơ Phòng 
QLDVYT 

1,5 
ngày 
làm 
việc 

Theo mục 
I 

BM 01 

- Công chức thụ lý hồ 
sơ căn cứ các văn bản 
quy phạm pháp luật, 
tiến hành thẩm định hồ 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ „ 
sơ/Biểu 

mẫu 
Diễn giải 

quả giải 
quyết 
TTHC 

- Phiêu 
trình 
- Dự thảo 
kêt quả 
giải quyêt 
TTHC 

sơ. 
- Tổng hợp, hoàn thiện 
hồ sơ, trình lãnh đạo 
Phòng xem xét. 

B4 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
Phòng 

QLDVYT 

0,5 
ngày 
làm 
việc 

- Hồ sơ 
trình 
- Dự thảo 
kêt quả 
giải quyêt 
TTHC 

Lãnh đạo Phòng xem 
xét hồ sơ, phê duyệt 
Phiêu trình. 
- Nêu Lãnh đạo Phòng 
đồng ý với nội dung 
thông tin: Ký duyệt hồ 
sơ. 
- Nêu Lãnh đạo Phòng 
không đồng ý với thông 
tin: Ghi ý kiên và 
chuyển trả chuyên viên 
thực hiện. 

B5 

Niêm yết 
kết quả, 

lưu hồ sơ, 
thống kê 
và theo 

dõi 

Công chức 
thụ lý hồ 
sơ Phòng 
QLDVYT 

0,5 
ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ đã 
được phê 

duyệt 

Công khai trên trang 
thông tin điện tử của Sở 
Y tê các thông tin: Tên, 
địa chỉ, số điện thoại 
liên hệ của cơ sở kiểm 
nghiệm 

4. BIỂU MẪU (thành phần hồ sơ có biểu mẫu thì ghi cụ thể tại cột này) 

TT Mã hiệu rri /V • A /V Tên Biểu mẫu 

1. BM 01 Mẫu Giấy tiêp nhận hồ sơ và hẹn trả kêt quả 

2. BM 02 Mẫu Phiêu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 

3. BM 03 Mẫu Phiêu từ chối giải quyêt tiêp nhận hồ sơ 

4. BM 04 Văn bản công bố đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm theo Mẫu 
số 03 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 
155/2018/NĐ-CP 

5. BM 05 Bản kê khai nhân sự theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành 
kèm theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP 
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5. HỒ SƠ CẦN LƯU 

TT Mã hiệu Hồ sơ lưu 

1. BM 01 Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (lưu tại Bộ phận Một cửa) 

2. BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ (nếu có - lưu tại Bộ 
phận Một cửa) 

3. BM 03 Phiếu từ chối giải quyết tiếp nhận hồ sơ (nếu có - lưu tại Bộ phận 
Một cửa) 

4. BM 04 Văn bản công bố đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm theo Mâu số 
03 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 155/2018/NĐ-CP 

5. BM 05 Bản kê khai nhân sự theo mâu quy định tại Phụ lục II ban hành 
kèm theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP 

6. Danh mục tên các quy trình khảo nghiệm mà cơ sở có khả năng 
thực hiện có xác nhận của cơ sở khảo nghiệm 

7. Danh mục phương tiện, trang thiết bị phục vụ hoạt động khảo 
nghiệm có xác nhận của cơ sở khảo nghiệm 

8. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 17025:2005 hoặc phiên bản 
cập nhật 

6. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Nghị định số 91/2016/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hóa chất, chế phẩm 
diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. 

- Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 30 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế. 

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ Y tế. 

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dân thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Nghị định số 129/2024/NĐ-CP của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số 
Điều của Nghị định số 91/2016/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hóa chất, chế phẩm 
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diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; Nghị định số 
155/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy 
định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 
Bộ Y tế. 
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